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MITSUBISHI MOTORS VIETNAM CO., LTD
Nhà máy: Khu phố Bình Đường 3, Phường Dĩ An, TP. HCM
Văn phòng Hồ Chí Minh: Tầng 6, 561A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. HCM. ĐT: 028-38962181-4
Văn phòng Hà Nội: Phòng 410, Toà nhà V-Tower, 649 Kim Mã, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội. ĐT: 024-37665660-2  

 PREMIUM

Trắng Xám

ULTIMATE

Ghi chú / Note:
Thông số kỹ thuật và trang thiết bị có thể thay đổi từ nhà sản xuất mà không báo trước.
Some specifications and equipment could be changed without prior notice.

*Khoảng sáng gầm áp dụng đối với xe có trang bị tấm chắn gầm.
*Ground clearance for vehicle with under cover.

Đen Đỏ

 PREMIUM ULTIMATE
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Lít/100km
Litre/100km

-

-

-

-

6 loa 
6 speakers 

Hệ thống 8 loa Dynamic Sound Yamaha Premium
8-speaker Yamaha Premium Dynamic Sound System

 Công nghệ lọc không khí nanoe™ X
With nanoe™ X

Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC)
Active yaw control

Camera lùi
Rear-view camera

-

Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC)
Adaptive cruise control

-

-

-

-

Trang thiết bị nội thất
Interior equipment

Hệ thống phanh trước / sau
Front / rear brake

Đĩa tản nhiệt / Đĩa
Ventilated disc / Disc

Kích thước lốp
Tire size 225/55R18

7,30 / 9,20 / 6,20

Trang thiết bị ngoại thất
Exterior equipment

Đèn chiếu sáng phía trước & phía sau công nghệ LED
LED headlight & rear combination light

Đèn sương mù phía trước công nghệ LED
LED front fog light

Mức tiêu hao nhiên liệu (Kết hợp / Đô thị / Ngoài đô thị)
Fuel consumption (Combined / Urban / Rural)

Chức năng điều khiển đèn & Gạt mưa phía trước tự động
Automatic headlight & Front rain-sensing wiper

Cửa cốp điều khiển điện & chức năng đóng / mở rảnh tay
Hands-free power tailgate

THÔNG SỐ KỸ THUẬT & TRANG THIẾT BỊ
SPECIFICATION & EQUIPMENT

Kích thước
Dimension

Kích thước tổng thể (D x R x C)
Overall dimension (L x W x H) 4.680 x 1.840 x 1.780

Chiều dài cơ sở
Wheelbase 2.815

Điều hòa tự động hai vùng độc lập
Dual-zone auto climate control

Khoảng sáng gầm*
Ground clearance* 214

Vận hành
Performance

Động cơ
Engine

Xăng Turbo 1.5L MIVEC
Gasoline 1.5L Turbo MIVEC

Bán kính quay vòng tối thiểu
Min. turning radius 5.400

Công suất cực đại & Mô-men xoắn cực đại
Max. engine output & Max. torque 163 PS & 250 Nm

Hộp số
Transmission

Hộp số tự động vô cấp
Continuous variable transmission

Hệ thống truyền động
Drive system

Cầu trước chủ động
Front wheel drive

Hệ thống treo trước / sau
Front / rear suspension

Kiểu MacPherson / Thanh xoắn
MacPherson strut / Torsion beam

Nút bấm khởi động
Push button start

Phanh tay điện tử & Chức năng giữ phanh tự động
Electric parking brake & Auto hold

Chất liệu ghế da với tính năng giảm hấp thụ nhiệt
Synthetic leather seat with anti-temperature rise function

Ghế người lái chỉnh điện 6 hướng 
Power adjustable driver seat (sliding, reclining, heightening)

Ghế hành khách phía trước chỉnh điện 6 hướng 
Power adjustable passenger seat (sliding, reclining, heightening)

Camera 360 độ
360-degree camera

Cửa gió hàng ghế 2 và 3
Rear air vent for 2nd and 3rd row

Điều khiển điều hòa từ xa 
Remote climate control

Đèn viền nội thất 64 màu
Ambient lighting

Màn hình hiển thị đa thông tin, kiểu kỹ thuật số 8-inch
8-inch digital driver display

Hệ thống giải trí
Entertainment system

Hệ thống kết nối thông minh MITSUBISHI CONNECT
Connected car service MITSUBISHI CONNECT

Hệ thống âm thanh 
Sound speakers

Trang thiết bị an toàn
Safety equipment

Số túi khí
Airbag 6

Màn hình cảm ứng 12.3-inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay / Android Auto
12.3-inch touchscreen, Apple Carplay / Android Auto

Hệ thống hỗ trợ cảnh báo lệch làn đường (LDW)
Lane departure warning

Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN)
Leading car departure notification

Tùy chọn chế độ lái
Drive mode selector

Tiêu chuẩn / Đường ướt / Đường sỏi / Đường nhựa / Đường bùn lầy
Normal /  Wet / Gravel / Tarmac / Mud

Cảm biến áp suất lốp (TPMS)
Tire pressure monitoring system

Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước & sau
Front & rear parking sensors

Hệ thống an toàn chủ động thông minh 
Diamond Sense
Diamond Sense Safety Technology

Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) & Hỗ trợ chuyển làn (LCA)
Blind spot warning & Lane change assist

Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe (RCTA)
Rear-cross traffic alert

Hệ thống kiểm soát hành trình
Cruise control

Hệ thống đèn pha tự động (AHB)
Automatic high beam

Hệ thống cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước (FCM)
Forward collision mitigation system

Trắng-đen Xanh-đen Đen Đỏ-đen

ỐP CẢN SAU BỘ CHỮ DESTINATOR ỐP LƯỚT GIÓ ĐUÔI XEỐP BỆ BƯỚC CHÂN CÓ ĐÈN LEDỐP CẢN TRƯỚC

BỘ PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG

THẢM LÓT KHOANG HÀNH LÝ

LCDN
HỆ THỐNG THÔNG BÁO
XE PHÍA TRƯỚC KHỞI HÀNH

FCM
HỆ THỐNG CẢNH BÁO & GIẢM THIỂU
VA CHẠM PHÍA TRƯỚC

BSW & LCA
HỆ THỐNG CẢNH BÁO ĐIỂM MÙ
& HỖ TRỢ CHUYỂN LÀN 

RCTA
HỆ THỐNG CẢNH BÁO
PHƯƠNG TIỆN CẮT NGANG KHI LÙI XE

ACC
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT
HÀNH TRÌNH THÍCH ỨNG

LDW
HỆ THỐNG HỖ TRỢ CẢNH BÁO
LỆCH LÀN ĐƯỜNG

CAMERA TOÀN CẢNH 360

ĐƯỜNG NHỰA (MỚI) TIÊU CHUẨN ĐƯỜNG ƯỚT ĐƯỜNG SỎI ĐƯỜNG BÙN LẦY

HỆ THỐNG KẾT NỐI THÔNG MINH
MITSUBISHI CONNECT

CẢM BIẾN ÁP SUẤT LỐP

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

ĐIỀU KHIỂN
ĐIỀU HÒA TỪ XA

QUẢN LÝ
TÌNH TRẠNG XE TỪ XA 

HỖ TRỢ
KHẨN CẤP 247 

HỆ THỐNG AN TOÀN
CHỦ ĐỘNG THÔNG MINH*



THIẾT KẾ UY LỰC & NĂNG ĐỘNG*
NGÔN NGỮ THIẾT KẾ DYNAMIC SHIELD ĐẶC TRƯNG

CỤM ĐỒNG HỒ KỸ THUẬT SỐ 8-INCH MÀN HÌNH GIẢI TRÍ LIỀN KHỐI
12.3-INCH

HỘC ĐỂ ĐIỆN THOẠI
TÍCH HỢP SẠC KHÔNG DÂY

CỔNG SẠC USB TYPE A & C
Ở HÀNG 2 VÀ 3

GHẾ NGƯỜI LÁI & GHẾ HÀNH KHÁCH
PHÍA TRƯỚC CHỈNH ĐIỆN 6 HƯỚNG

NỘI THẤT TINH TẾ & TIỆN NGHI
ĐÈN VIỀN NỘI THẤT 64 MÀU SANG TRỌNG KHOANG HÀNH LÝ RỘNG RÃI GHẾ DA 2 TÔNG MÀU

GIẢM HẤP THỤ NHIỆT
BÀN GẬP TIỆN LỢICỐP ĐÓNG / MỞ ĐIỆN

RẢNH TAY

KHOẢNG SÁNG GẦM HÀNG ĐẦU PHÂN KHÚC 214 mm

CỤM ĐÈN CHIẾU SÁNG PHÍA TRƯỚC LED T-SHAPE CỤM ĐÈN HẬU LED T-SHAPE

LƯỚI TẢN NHIỆT HỌA TIẾT TỔ ONG THIẾT KẾ CỘT C THỂ THAO

HỆ THỐNG ÂM THANH 8 LOA

Dynamic Sound YAMAHA Premium

*Hình ảnh, màu sắc, phụ kiện và thông số kỹ thuật
của xe có thể khác so với thực tế và thay đổi
tuỳ theo phiên bản.

HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TỰ ĐỘNG
 HAI VÙNG ĐỘC LẬP

Đ Ộ N G  C Ơ  X Ă N G

H O À N  T O À N  M Ớ I
TURBO1.5L

CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI

163 PS

MÔMEN XOẮN CỰC ĐẠI

250 Nm

KIM PHUN XĂNG

KÉP

HỘP SỐ VÔ CẤP

CVT

LÀM MÁT KHÍ NẠP BẰNG

DUNG DỊCH

214 mm


